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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hôị đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Thị Diệp Linh 

Các Hôị thẩm nhân dân:  Ông Trương Công Tráng 

                                          Ông Nguyêñ Đình Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thi ̣ Thu Giang - Kiểm sát viên 

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

15/2022/TLST-HS ngày 04/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

19/2022/QĐXXST- HS ngày 23 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn C, sinh năm 1966. Giới tính: Nam; HKTT: tổ dân phố T, 

phường D, quận H, thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa: Không 

biết chữ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyêñ Văn Đ và bà Nguyễn 

Thị A (đều đã chết). Có vợ là Lê Thi ̣ N, sinh năm 1969 và 02 con (con lớn sinh 

năm 2002, con nhỏ sinh năm 2010). Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

1. Bản án sơ thẩm số 61 ngày 01/4/1989 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội xử phạt 03 năm tù về tội: “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng 

về an ninh quốc gia”; “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”; “Trộm cắp tài sản 

của công dân”. 
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2. Bản án sơ thẩm số 100 HSST ngày 29/7/1992 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tây và bản án phúc thẩm số 1548 ngày 12/11/1992 của Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao xử phạt 10 năm tù về tội: “Phá hủy công trình phương tiện 

quan trọng về an ninh quốc gia”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 20/5/2001.    

Bị cáo bi ̣ bắt, taṃ giữ, taṃ giam từ ngày 20/12/2021. Hiêṇ đang taṃ giam 

taị Traị taṃ giam số 1 - Công an thành phố Hà Nôị. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bi ̣ cáo: Ông Dương Công H - Trợ giúp viên pháp 

lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Thành phố Hà Nội. Có đơn xin vắng mặt tại 

phiên tòa. 

* Người bị hại: Chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Hồng N, sinh năm 1987. Trú tại: số 2, 

ngách 3, ngõ 180 đường Y, phường D, quâṇ Hà Đông, thành phố Hà Nôị. Có đơn 

xin vắng mặt tại phiên tòa.       

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến taị phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19/12/2021, sau khi đi uống rượu Nguyễn 

Văn C, sinh năm 1966 (HKTT: tổ dân phố T, phường D, quận H, thành phố Hà 

Nội) đi về nhà. Trên đường đi về nhà, Cát ngồi nghỉ tại ghế đá ở sân tập thể của 

tổ dân phố trước cửa ngách nhà chị Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1987 (Trú 

taị: số nhà 2, ngách 3, ngõ 180 đường Y, phường D, quận H, thành phố Hà Nội). 

Sau đó, C đi vào nhà chị N bằng cửa ngách thì bị người nhà chị N yêu cầu ra 

ngoài. Khi lùi ra ngoài thì C va vào làm vỡ chậu cây cảnh dạng sứ để ở trước 

bậc thềm cửa nhà chị N. Lúc này, chị N đi ra nhắc nhở C đi về nhà. Do bị nhắc 

nhở, C bực tức xông vào phòng khách tầng 1 nhà chị N dùng tay phải gạt rơi 

chiếc khay đựng cốc trên bàn gần cửa ngách làm vỡ 02 chiếc cốc thủy tinh. Sau 

đó, Cát đi ra ngoài nhặt 01 mảnh chậu vỡ dạng sứ cầm bằng tay phải rồi đi vào 

phòng khách ném mảnh chậu vỡ vào màn hình tivi treo trên tường sát cửa ngách 

làm hư hỏng phần màn hình chiếc tivi này. Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc S, sinh 

năm 1982 (HKTT: khu 3, xã B, huyện P, tỉnh Phú Thọ - là anh trai của chị N) đi 

ra can ngăn, đẩy C ra ngoài rồi đóng cửa nhà lại. Sau khi bi ̣ đẩy ra ngoài, C tiếp 

tục nhặt thanh kim loại hình hộp chữ nhật chọc khoảng 03 phát vào cửa cuốn 

của nhà chị N thì được mọi người xung quanh can ngăn nên C dừng lại và đi về 

nhà.  
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Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng N đến Công an trình báo sự việc như đã 

nêu trên. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Văn C đã xin đầu thú, 

khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Vật chứng thu giữ:  

- 01 (một) chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 48 inch, model: UA48H5203AK 

bị rạn nứt mặt kính trên diện (109x63)cm;  

- Các mảnh vỡ dạng thủy tinh; các mảnh vỡ dạng sứ.  

Tại Biên bản và Kết luận định giá tài sản số 366/KL-HĐĐG ngày 

20/12/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hà Đông 

kết luận:  

- Thiệt hại của 01 chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 48 inch, màu đen, model: 

UA48H5203AK bị hư hỏng toàn bộ phần màn hình (màn hình cũ, đã qua thay 

thế sửa chữa, không phải màn hình chính hãng, không thể sửa chữa, phải thay 

thế) tại thời điểm giám định trị giá 4.000.000 đồng;  

- Thiệt hại của 02 chiếc cốc bằng thủy tinh có quai kích thước cao khoảng 

7,5cm, đường kính miệng cốc 8cm, đường kính đáy 5cm đã bị vỡ tại thời điểm 

giám định trị giá 10.000 đồng;  

- Thiệt hại của 01 chậu hoa bằng sứ, kích thước cao khoảng 70cm, đường 

kính miệng khoảng 30cm, đường kính đáy 20 cm đã bị vỡ tại thời điểm giám 

định trị giá 30.000 đồng.  

Tổng giá trị tài sản Nguyễn Văn C làm thiệt hại là 4.040.000 đồng. 

Đối với chiếc cửa cuốn Nguyễn Văn C dùng thanh kim loại hình hộp chữ 

nhật chọc vào không bị hư hỏng nên không có căn cứ định giá thiệt hại.  

Đối với thanh kim loại hình hộp chữ nhật Nguyêñ Văn C dùng để chọc 

vào cửa cuốn nhà chị N, C khai vứt trước cửa nhà chị N. Cơ quan điều tra đã 

tiến hành rà soát nhưng không thu giữ được.  

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hồng N không có đề nghị bồi 

thường gì về dân sự và có đơn xin giảm nhe ̣hình phạt cho Nguyêñ Văn C. 

Với nội dung như trên, tại Cáo trạng 19/CT-VKS-HĐ ngày 03/3/2022, 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố Nguyêñ Văn C về tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo về tội danh và điều luật đã viện dẫn, đề nghị Hội đồng xét 

xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Cát từ 09 đến 12 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 20/12/2021 và không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hồng N không có đề nghị bồi 

thường gì về dân sự nên không xem xét. 

- Về xử lý vật chứng:  

+ 01 (một) chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 48 inch, model: UA48H5203AK 

bị rạn nứt mặt kính trên diện (109x63)cm vẫn còn giá tri ̣ sử duṇg nên cần trả laị 

cho người bi ̣ haị. 

+ Các mảnh vỡ dạng thủy tinh; các mảnh vỡ dạng sứ là vật chứng của vụ 

án không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn C có đơn xin vắng mặt và gửi 

bản luận cứ bào chữa cho bị cáo: Người bào chữa không có ý kiến về tội danh 

và điều khoản Viện kiểm sát truy tố bị cáo; các cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn 

Văn C là người hạn chế về văn hóa do không đi học, do hiểu biết về pháp luật 

hạn chế nên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bị cáo đã vi phạm pháp luật. Thời 

điểm phạm tội bị cáo là người thuộc hộ cận nghèo, có 02 con nhỏ, bị hạn chế 

khả năng nhận thức và văn hóa. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, truy tố, bị 

cáo đã hợp tác với các cơ tiến hành tố tụng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối 

hận về hành vi của mình; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178; 

điểm s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo.  

Bị cáo nhất trí với việc vắng mặt của người bào chữa và đề nghị được tự 

bào chữa tại phiên tòa. Bị cáo khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, bị 

cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện. Bị cáo 

nhận thức được hành vi phạm tội của mình và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt 

như đề nghị của người bào chữa. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục được quy định trong Bô ̣luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại về các hành vi, quyết định này; do đó các 

hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Có đủ căn cứ xác định: Xuất phát từ 

mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19/12/2021, tại số nhà 2, 

ngách 3, ngõ 180 đường Y, phường D, quận H, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn C 

có hành vi cố ý làm hư hỏng 01 chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 48 inch, màu đen, 

model: UA48H5203AK; 01 cốc thủy tinh và 01 chậu hoa của chị Nguyễn Thị 

Hồng N gây thiệt hại trị giá taị thời điểm điṇh giá là 4.040.000 đồng.  

Hành vi của Nguyêñ Văn C đã cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 

tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 178 của Bộ luật hình sự 

như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố. 

[3]. Về tính chất vụ án, hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật 

hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị tại địa 

phương nên cần có mức hình phạt phù hợp tương xứng với tính chất, mức độ vi 

phạm của bị cáo nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.  

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định 

hình phạt: 

Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về nhiều tội khác nhau nhưng 

không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội thể hiện tính coi thường pháp 

luật. Vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội mới có tác 

dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, sau 

khi phạm tội bi ̣ cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người bị hại 

đã có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bi ̣ cáo là hô ̣ nghèo, có 

trình đô ̣nhâṇ thức pháp luâṭ haṇ chế nên bị cáo được xem xét giảm nhẹ trách 
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nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

[5]. Xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là 

phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nên HĐXX chấp nhận. 

[6]. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên 

thấy cần miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[7]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường gì 

về phần dân sư ̣và có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

[8]. Về xử lý vật chứng:  

+ 01 (một) chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 48 inch, model: UA48H5203AK 

bị rạn nứt mặt kính trên diện (109x63)cm còn giá tri ̣ sử duṇg nên cần trả laị cho 

người bi ̣ haị. 

+ Các mảnh vỡ dạng thủy tinh; các mảnh vỡ dạng sứ là vật chứng của vụ 

án không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 [10]. Về quyền kháng cáo: Bi ̣ cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản 

án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Vì các le ̃trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyêñ Văn C phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

2. Căn cứ khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyêñ Văn C 09 (chín) tháng tù. Thời haṇ tù tính từ 

ngày 20/12/2021.  

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự:  

+ Trả laị chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Hồng N: 01 (một) chiếc tivi nhãn hiệu Samsung 

48 inch, model: UA48H5203AK bị rạn nứt mặt kính trên diện (109x63)cm. 

+ Tic̣h thu tiêu hủy các mảnh vỡ dạng thủy tinh, các mảnh vỡ dạng sứ. 

(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hà 

Đông theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát 

điều tra công an quận Hà Đông và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).  
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4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ 

Điều 23 Nghi ̣ quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Khoản 1 

Muc̣ I, Danh muc̣ án phí lê ̣phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết: Buộc bị 

cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị 

cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bi ̣ haị có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 
 

 Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- Công an quận Hà Đông; 

- THADS quận Hà Đông; 

- UBND phường Dương Nôị, quâṇ Hà Đông, TP.Hà Nôị;  

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu HS, VT. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 
Trần Thị Diệp Linh 
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